[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án:
1.1 [bookmark: _Hlk209081917]Tên dự án đầu tư: Dự án thành phần 2 – Công trình kho xăng dầu thuộc dự án Kho Xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi;
1.2 Địa điểm xây dựng: Số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa; 
1.3 Chủ đầu tư:  Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).
1.4 Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở: 
1.5 	Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thiết kế Phương Anh (PHUONG ANH) và Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Công nghệ Năng lượng Việt Nam (VNERGY).
1.6 Tổ chức Tư vấn khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Thương mại Tư vấn xây dựng Minh Trung (MTC).
1.7 Tổ chức tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty CP Tư Vấn Công Nghệ Xây Dựng Petrolimex (PTCC).
1.8 Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp nhóm B, cấp I.
1.9 Mục tiêu dự án: 
· Làm kho đầu nguồn cung ứng nhiên liệu hàng không cho kho tiếp liệu tại sân bay Cam Ranh, bước đầu tham gia với mục tiêu gia tăng sản lượng và phát triển thị trường nhiên liệu hàng không của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại khu vực.
· Cung ứng xăng dầu cho thị trường Nam trung bộ và Tây Nguyên, góp phần phủ kín kho trung chuyển tại các vùng/miền PVOIL chưa có, giảm chỉ phí vận chuyển từ kho đầu mối đang ngày càng tăng cao.
· Vị trí xây dựng dự án nằm trong vùng kinh tế du lịch trọng điểm Nam Trung bộ và Khánh Hòa đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương. Với mạng lưới đường cao tốc Bắc -Nam đang dần hình thành, cung ứng đường bộ đến địa bàn tiêu thụ đều thuận lợi.
1.10 Quy mô đầu tư xây dựng:
Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi xây dựng trên diện tích khoảng 2 ha bao gồm các hạng mục chính sau: 
· Hệ thống nhập thủy: Tuyến ống dẫn sản phẩm từ khu vực Cảng Ba Ngòi đi theo đường đường trục chính nội bộ T1, sau đó rẽ trái vào đường nhánh nội bộ của Cảng Cam Ranh hiện hữu để vào Kho xăng dầu, tổng chiều dài khoảng 1.095 m;
· Bồn chứa Jet A1: 4000 m3 (01 bồn);
· Bồn chứa Jet A1: 1000 m3 (01 bồn);
· Bồn chứa DO: 4500 m3 (01 bồn);
· Bồn chứa Xăng: 4000 m3 (01 bồn);
· Bể nước PCCC: khoảng 1000 m3;
· Nhà xuất nhiên liệu hàng không Jet A1: 6 cần 4 inch cho Jet A-1, DO và xăng;
· Nhà bơm công nghệ: 2 bơm xuất bộ DO, 2 bơm xuất bộ M 95, 2 bơm xuất bộ Jet A-1, công suất mỗi bơm 100 m3/h;
· Cụm đo đếm bao gồm cả BCU: 06 bộ cho Jet A-1 , xăng và DO;
· Cụm tách nước đầu vào cho nhiên liệu hàng không Jet A-1: tại đầu vào của bồn và đầu xuất xe bồn;
· Máy nén không khí;
· Máy phát điện, trạm biến áp;
· Nhà bơm PCCC: bơm điện, bơm diesel và bơm bù áp (nếu có);
· Nhà văn phòng, điều khiển;
· Phòng thí nghiệm;
· Nhà để xe tra nạp Jet A-1;
· Hạ tầng: đường bãi, hàng rào, cổng chính/phụ;
· Các hạng mục phụ trợ khác.
1.11 Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.
1.12 Tổng mức đầu tư của dự án: 197.199.172.000 đồng. (Một trăm chín mươi bảy tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, một trăm bảy mươi hai nghìn đồng)
1.13 Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành đưa vào sử dụng Quý IV/2026.
1.14 Nguồn vốn đầu tư: 50% vốn chủ sở hữu + 50% vốn vay.
2. Mô tả khái quát về Gói thầu
2.1 Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công.
2.2  Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
2.3  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng. 
2.4  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
2.5  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
2.6  Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng và đấu thầu; mục đích để lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công" cho Dự án thành phần 2 - Công trình kho xăng dầu thuộc dự án Kho Xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi đáp ứng được các nội dung yêu cầu về chất lượng, tiến độ, phù hợp với quy định hiện hành, đem lại hiệu quả cao.
II. Phạm vi công việc:
1. Yêu cầu chung:
· Phạm vi công tác thiết kế bao gồm: lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập và xin thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư;
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp;
· Yêu cầu của công tác thiết kế bản vẽ thi công là đảm bảo các nội dung chính sau: Phương án công nghệ, công năng sử dụng, phương án kiến trúc, tuổi thọ công trình, phương án xây dựng - kết cấu kỹ thuật, phương án phòng chống cháy nổ, phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao, giải pháp bảo vệ môi trường;
· Tài liệu Thiết kế bản vẽ thi công bao gồm phần thuyết minh thiết kế và các bản vẽ, các kết quả tính toán, các quy trình, quy phạm, đặc tính kỹ thuật của hệ thống/vật tư - thiết bị, các chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu, sổ tay hướng dẫn vận hành & bảo trì thiết bị và toàn bộ các hạng mục công trình;
· Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật phải đảm bảo đầy đủ chi tiết để có căn cứ bóc tách vật tư và triển khai công tác mua sắm/cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp;
· Chất lượng thực hiện thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu kỹ thuật của từng chủng loại vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng, các tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng và tiêu chuẩn Việt Nam. Đảm bảo sự phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Đưa ra các chỉ tiêu thiết kế, thông số kỹ thuật và chỉ dẫn để việc cung cấp vật tư, thiết bị, lắp đặt, xây dựng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng và quy định hiện hành;
· Toàn bộ các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (mặt bằng, mặt cắt...) phải được thể hiện có tỷ lệ cụ thể, kích cỡ chữ, số theo quy định hiện hành. Các cao độ, tọa độ phải lấy cơ sở từ các bản vẽ tổng mặt bằng cao độ và tổng mặt bằng tọa độ (hệ gốc); trường hợp cần phải thể hiện các hệ cao độ, tọa độ giả định trong các bản vẽ khác, phải thuyết minh rõ về sự liên quan đến hệ tọa độ gốc;
· Hoàn thiện và giải trình các hồ sơ, tài liệu thiết kế theo các ý kiến nhận xét, góp ý của Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng (nếu có);
· Giám sát tác giả theo quy định, làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; 
· Tham gia nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành công việc khi có yêu cầu của chủ đầu tư; 
· Tham gia các cuộc họp có liên quan đến thiết kế do chủ đầu tư tổ chức.
2. Công tác khảo sát hiện trường:
Điều tra chi tiết điều kiện hiện trường khu vực dự kiến xây dựng, tham khảo số liệu báo cáo khảo sát địa chất, địa hình do Chủ đầu tư cung cấp (nếu có), Nhà thầu thực hiện khoan khảo sát địa chất bổ sung (nếu thấy cần thiết) cho công tác lập thiết kế bản vẽ thi công phần kho, phần tuyến ống.
3.  Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 
3.1  Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho Dự án thành phần 2 – Công trình kho xăng dầu thuộc dự án kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi theo đúng quy định hiện hành bao gồm (nhưng không hạn chế): Phần thuyết minh thiết kế, phần bản vẽ thiết kế chi tiết và dự toán.
· Thuyết minh thiết kế:
· Triển khai thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm bản vẽ, thuyết minh theo quy định) và dự toán các hạng mục công trình dựa trên thiết kế cơ sở;
· Quy mô, giải pháp công nghệ, dây chuyền công nghệ, các thông số kỹ thuật, các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật, các tính toán, giải pháp kiến trúc.
· Các yêu cầu về kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, nguyên vật liệu cần được cung ứng cho dự án.
· Các quy phạm, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thiết kế và thi công xây lắp, thử nghiệm, chạy thử; các yêu cầu về quản lý chất lượng, thử nghiệm, chạy thử và bảo trì công trình; điều kiện tự nhiên của khu vực địa điểm xây dựng.
· Danh mục các vật tư – thiết bị.
· Đặc tính kỹ thuật và bảng thông số kỹ thuật vận hành các vật tư – thiết bị.
· Tập hợp báo giá vật tư thiết bị, catalog nhà cung cấp làm cơ sở lập thiết kế, dự toán.
· Thuyết minh thiết kế giao diện đấu nối.
· Giải pháp xây dựng: bố trí thiết bị công nghệ, gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực, hệ thống kỹ thuật, công trình kỹ thuật hạ tầng.
· Tổng hợp khối lượng các công tác xây lắp, vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị của từng hạng mục.
· Quy trình kỹ thuật thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình, biện pháp thi công xây lắp (nêu các chỉ tiêu kỹ thuật, dung sai và các tiêu chuẩn dẫn chứng) hạng mục đích phục vụ cho công tác thi công xây lắp.
· Quy trình thí nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu & chạy thử từng thiết bị và toàn bộ công trình sau khi thi công để làm cơ sở nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình.
· Quy trình/Sổ tay vận hành, bảo dưỡng vật tư, thiết bị và toàn bộ các hạng mục công trình.
· Giải pháp thi công xây dựng và lắp đặt.
· Giải pháp phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
· Lập các bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó bao gồm cả phần bản vẽ thiết kế đấu nối, giao diện): tổng mặt bằng, mặt bằng bố trí thiết bị, bản vẽ thiết kế về công nghệ, cơ khí, đường ống, điện, điều khiển, phòng cháy & chữa cháy, bảo vệ môi trường, hệ thống thoát/nhập, xây dựng, kiến trúc, thông tin liên lạc, camera quan sát, v.v…
· Giám sát tác giả theo quy định, làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; 
· Tham gia nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành công việc khi có yêu cầu của chủ đầu tư; 
· Tham gia các cuộc họp có liên quan đến thiết kế do chủ đầu tư tổ chức; 
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cũng như trách nhiệm vật chất cho sản phẩm của mình nếu sản phẩm thiết kế do mình cung cấp tiềm ẩn các nguy cơ mà nó gây ra hoặc có thể gây ra các tác động xấu ảnh hưởng đến con người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư hoặc bên thứ ba có liên quan; 
3.2 Yêu cầu chất lượng sản phẩm tư vấn: 
· Thiết kế công trình phù hợp với bước thiết kế trước, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, đảm bảo sản phẩm tư vấn xây dựng (thuyết minh, các bản vẽ, dự toán) phù hợp với dự án đầu tư xây dựng được duyệt và quy định của pháp luật;
· Trong quá trình triển khai thi công, nếu có sự thay đổi hoặc phát sinh tăng, giảm do lỗi thiết kế, Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ trình Chủ đầu tư phê duyệt hoặc cùng Chủ đầu tư trình duyệt bổ sung;
· Nhà thầu phải có trách nhiệm hiệu chỉnh các lỗi, sai sót, thiếu hụt... và hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế chậm nhất 02 ngày theo đúng tiến độ quy định kể từ ngày nhận được ý kiến, báo cáo thẩm tra của Đơn vị tư vấn thẩm tra hoặc của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn trên Nhà thầu không thực hiện, Nhà thầu sẽ được coi là vi phạm Hợp đồng và sẽ bị phạt theo quy định của Hợp đồng. 
· Nhà thầu có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, Hồ sơ trình thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, Hồ sơ xin cấp phép xây dựng (nếu có). Trường hợp có yêu cầu bổ sung chỉnh sửa hồ sơ (do lỗi của Nhà thầu) thì Nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 02 ngày kể từ ngày có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước.
3.3 Yêu cầu số lượng sản phẩm tư vấn: 
· 06 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm cả thuyết minh thiết kế và dự toán);
· 06 bộ hồ sơ trình thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (bao gồm bản vẽ và dự toán thiết kế về PCCC);
· 06 bộ hồ sơ trình Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm bản vẽ và thuyết minh thiết kế);
· 02 USB chứa toàn bộ nội dung dữ liệu sản phẩm của Hợp đồng. (định dạng file phải có khả năng chỉnh sửa được bằng phần mềm Autocad, Micosoft Office).
3.4 Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng: 
Nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình Chủ đầu tư khi khi thương thảo hợp đồng để làm căn cứ thực hiện.
4. Lập hồ sơ xin thẩm định thiết kế bản vẽ thi công:
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Nhà thầu lập và trình thẩm định, bảo vệ trước Sở Công thương Khánh Hòa và phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thẩm định theo quy định hiện hành.
5. Lập hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy: 
· Hồ sơ thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy là một phần của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Nhà thầu lập cùng Chủ đầu tư trình nộp và xin Cơ quan phòng cháy và chữa cháy có chức năng thẩm duyệt theo quy định hiện hành.
· Làm các thủ tục thẩm duyệt với cơ quan về thiết kế phòng cháy chữa cháy.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí được nêu cụ thể tại mục 2 - Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, chương III.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1. Bàn giao hồ sơ tài liệu 
Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho nhà thầu 01 bản in hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, 01 bản in hồ sơ khảo sát địa hình - địa chất, các tài liệu liên quan khác... để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. 
2. Cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư
Chủ đầu tư cũng sẽ cử các cán bộ để giám sát việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu, đồng thời các cán bộ này có trách nhiệm hỗ trợ nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

